
DANH SÁCH K10 - NH: 2022-2023 GVCN: Cô Hồng Thị Nguyệt

STT LỚP SBD HỌ NGÀY SINH GT NƠI SINH LỚP ĐĂNG KÝ

1 10A10 103326 LÊ TRẦN THÚY AN 06/10/2007 Nữ Thành phố Hồ Chí Minh L-H-SV-KTPL

2 10A10 123675 VÕ TRƯỜNG AN 25/01/2007 Đồng Tháp L-H-SV-KTPL

3 10A10 120509 ĐỖ NGỌC ANH 14/01/2007 Thành phố Hồ Chí Minh L-H-SV-KTPL

4 10A10 123683 HOÀNG THẾ ANH 30/11/2007 Thái Bình L-H-SV-KTPL

5 10A10 123707 ĐỖ THẾ GIA BẢO 06/05/2007 Thành phố Hồ Chí Minh L-H-SV-KTPL

6 10A10 121482 HÀ PHẠM GIA BẢO 09/10/2007 Thành phố Hồ Chí Minh L-H-SV-KTPL

7 10A10 123704 NGUYỄN HỮU BẰNG 22/05/2007 Cà Mau L-H-SV-KTPL

8 10A10 122311 NGUYỄN PHẠM MỸ CHÂU 19/10/2007 Nữ Thành phố Hồ Chí Minh L-H-SV-KTPL

9 10A10 153151 PHẠM BÁ ĐÔN 18/10/2007 Thành phố Hồ Chí Minh L-H-SV-KTPL

10 10A10 121559 NGUYỄN HOÀNG EM 26/05/2005 TP Cần Thơ. L-H-SV-KTPL

11 10A10 123772 NGÔ THỊ HƯƠNG GIANG 10/03/2007 Nữ  Bình Dương L-H-SV-KTPL

12 10A10 103972 VÕ TRẦN HƯƠNG GIANG 07/10/2007 Nữ Tỉnh Bình Thuận L-H-SV-KTPL

13 10A10 123780 LÊ HOÀNG NGỌC HÂN 21/08/2007 Nữ Thành phố Hồ Chí Minh L-H-SV-KTPL

14 10A10 120724 ĐÀO TRUNG HIẾU 08/11/2007 Thành phố Hồ Chí Minh L-H-SV-KTPL

15 10A10 120729 NGUYỄN MINH HIẾU 01/08/2007 Hà Nội L-H-SV-KTPL

16 10A10 123815 PHẠM HUỲNH HOA 31/08/2007 Nữ Thành phố Hồ Chí Minh L-H-SV-KTPL

17 10A10 102906 ĐINH TRÍ HOÀNG 06/12/2007 Thành phố Hồ Chí Minh L-H-SV-KTPL

18 10A10 103476 NGUYỄN QUỐC HUY 13/09/2007 Thành phố Hồ Chí Minh L-H-SV-KTPL

19 10A10 123846 ĐẶNG THỊ THANH HUYỀN 05/07/2007 Nữ Thành phố Hồ Chí Minh L-H-SV-KTPL

20 10A10 120759 NGUYỄN QUỐC HƯNG 15/02/2007 Thành phố Hồ Chí Minh L-H-SV-KTPL

21 10A10 103493 LÊ DUY KHANG 18/08/2007 Thành phố Hồ Chí Minh L-H-SV-KTPL

22 10A10 123855 LÊ DUY KHANG 23/08/2007 Thành phố Hồ Chí Minh L-H-SV-KTPL

23 10A10 123867 LÊ HOÀNG ANH KHOA 10/10/2007 Thành phố Hồ Chí Minh L-H-SV-KTPL

24 10A10 150359 LÊ NGỌC THUỲ LAM 11/11/2007 Nữ Thành phố Hồ Chí Minh L-H-SV-KTPL

25 10A10 123908 MAI THIÊN LỘC 05/09/2007 Thành phố Hồ Chí Minh L-H-SV-KTPL

26 10A10 123925 PHẠM NGUYỄN THANH MAI 12/12/2007 Nữ Đăk Lăk L-H-SV-KTPL

27 10A10 120953 CAO HUỲNH KIM NGÂN 01/08/2007 Nữ Tỉnh An Giang L-H-SV-KTPL

28 10A10 123970 LÊ HOÀNG BẢO NGỌC 12/06/2007 Nữ Thành phố Hồ Chí Minh L-H-SV-KTPL

29 10A10 123999 HOÀNG YẾN NHI 02/02/2007 Nữ Ninh Bình L-H-SV-KTPL

30 10A10 124006 TRẦN THỊ MINH NHI 22/07/2007 Nữ Thành phố Hồ Chí Minh L-H-SV-KTPL

31 10A10 121893 TRẦN PHẠM TUYẾT NHUNG 14/06/2007 Nữ Thành phố Hồ Chí Minh L-H-SV-KTPL

32 10A10 121053 MẠCH NGUYỄN THANH NHƯ 21/02/2007 Nữ Thành phố Hồ Chí Minh L-H-SV-KTPL

33 10A10 124022 ĐỖ HOÀNG OANH 20/11/2007 Nữ Thành phố Hồ Chí Minh L-H-SV-KTPL

34 10A10 124023 VÕ THỊ KIỀU OANH 17/08/2007 Nữ Thành phố Hồ Chí Minh L-H-SV-KTPL

35 10A10 124034 ĐINH GIA PHÚ 29/04/2007 Thành phố Hồ Chí Minh L-H-SV-KTPL

36 10A10 121074 NGUYỄN ĐẠI PHÚ 02/08/2007 Thành phố Hồ Chí Minh L-H-SV-KTPL

37 10A10 121941 NGUYỄN PHẠM HỒNG PHƯỢNG 10/10/2007 Nữ Quảng Ngãi L-H-SV-KTPL

38 10A10 124082 NGUYỄN CÔNG SANG 29/06/2007 Thành phố Hồ Chí Minh L-H-SV-KTPL

39 10A10 121323 NGUYỄN MẠNH TUẤN 02/06/2007 Thành phố Hồ Chí Minh L-H-SV-KTPL

40 10A10 104301 TRẦN MINH THÀNH 23/02/2007 Thành phố Hồ Chí Minh L-H-SV-KTPL

41 10A10 122011 ĐỖ PHƯƠNG THẢO 03/05/2007 Nữ Thành phố Hồ Chí Minh L-H-SV-KTPL

42 10A10 121173 NGUYỄN VĂN THẮNG 02/12/2007 Tỉnh Quảng Trị L-H-SV-KTPL

43 10A10 124134 ĐỖ QUỐC THỊNH 16/05/2007 Thành phố Hồ Chí Minh L-H-SV-KTPL

44 10A10 152230 NGUYỄN THỊ KIM THOA 17/10/2007 Nữ Thành phố Hồ Chí Minh L-H-SV-KTPL

45 10A10 124148 LÊ ANH THƯ 28/08/2007 Nữ Quảng Bình L-H-SV-KTPL

46 10A10 124155 PHAN NGUYỄN ANH THƯ 06/06/2007 Nữ Thành phố Hồ Chí Minh L-H-SV-KTPL

47 10A10 124198 NGUYỄN NGÔ MINH TRANG 13/06/2007 Nữ Thành phố Hồ Chí Minh L-H-SV-KTPL

48 10A10 124201 NGUYỄN THỊ DIỄM TRANG 01/06/2007 Nữ Kiên Giang L-H-SV-KTPL

49 10A10 103286 LÊ THẢO VI 09/08/2007 Nữ Thành phố Hồ Chí Minh L-H-SV-KTPL

50 10A10 103323 MAI HOÀNG YẾN 22/10/2007 Nữ Tiền Giang L-H-SV-KTPL

THPT LONG TRƯỜNG


